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PHI LỘ 

 

Theo tôi, lần xâm lăng lần thứ I của quân Nguyên-Mông Cổ rất tối ư quan trọng cho vấn đề sống 

chết của Đại Việt. Nếu Đại Việt đại bại, thì số phận của Đại Việt không khác gì Nhà Tống, Vân 

Nam, và Đại Lý.  Lãnh thổ Đại Việt bị sát nhập vào đế quốc Nguyên, và trở thành một tỉnh lỵ 

của Trung Hoa như Vân Nam, và Đại Lý bây giở. Dân Việt đã bị đồng hóa trở thành người Hán-

Mông, làm gì có chuyện chống xâm lăng Mông Cổ lần thứ II, và III, 30 năm sau đó.  Làm gì có 

trận Bạch Đằng Giang hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng.  Dĩ nhiên, cũng không có đồng bào 

gốc Việt Nam tỵ nạn trên cùng thế giới.  Cho nên, chúng ta phải tri ân tổ tiên Đại Việt. 

 

NGUYÊN – MÔNG XÂM LĂNG ĐẠI VIỆT 

LẦN THỨ NHẤT (1257–1258) 
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Cuộc thử lửa đầu tiên giữa Đại Việt anh dũng và đế chế mạnh nhất thế giới 

 

I. Bối cảnh: Khi cơn bão thảo nguyên chạm 

vào biên giới Đại Việt 

 

 

Giữa thế kỷ XIII, đế quốc Mông Cổ đã: 

• diệt Tây Hạ, 

• diệt Kim, 

• đánh tan Ba Tư, 

• tiến vào châu Âu, 

• uy hiếp Nam Tống. 

Đại Việt lúc ấy là một quốc gia nhỏ, nhưng nằm đúng trên trục chiến lược phía Nam mà Mông 

Cổ muốn mở để đánh Nam Tống, đồng thời thừa thắng Nam chinh. 
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Năm 1257, Hốt Tất Liệt cử Uriyangqadai (Ngột Lương Hợp Thai) – một trong những danh 

tướng xuất sắc nhất – dẫn quân đánh Đại Việt. 

Đây là cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai nền quân sự hoàn toàn khác biệt: 

• kỵ binh thảo nguyên 

• quân thủy – bộ chiến Đại Việt 
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II. Nguyên – Mông tiến vào Đại Việt: tốc độ 

của thảo nguyên 

1. Đường tiến quân 

Đạo quân Mông Cổ đi theo hướng: 

• Vân Nam → Lào Cai → sông Thao → Bạch Hạc → Thăng Long. 

Họ đi rất nhanh, vượt qua biên giới chỉ trong vài ngày. 

2. Trận Bình Lệ Nguyên (cuối năm 1257) 

Quân Trần do đích thân Trần Quốc Tuấn chỉ huy đã giao chiến trực diện. 

Nhưng: 

• kỵ binh Mông Cổ quá mạnh, 

• cung nỏ tầm xa áp đảo, 

• chiến trường là đồng bằng với thiên binh vạn mã 

• vó ngựa Mông Cổ như địa chấn, cỏ không mọc được 

• con nít tên Mông Cổ không dám khóc trong đêm tối  

• đại bất lợi cho quân dân Đại Việt. 

Các Vua Trần, Quan, Quân, và Dân chúng Đại Việt đã chuẩn bị kế hoạch rút lui chiến lược, di 

tản chiến thuật, trong tinh thần bất khuất, cùng với kỷ luật cao độ để bảo toàn lực lượng. 

Đây là lần đầu tiên, Đại Việt anh dũng đối đầu trực diện với hùng binh Mông Cổ – và họ đã 

rút ra bài học kinh nghiệm xương máu. 
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Trận Bình Lệ Nguyên – Quân Mông Cổ Đại Phá Tượng Binh của Quân Đại Việt 

 

Dưới đây là miêu tả chi tiết – đầy đủ – theo phong cách sử thi – quân sự – địa chính trị về 

Trận Bình Lệ Nguyên (cuối năm 1257) giữa quân Mông Cổ và Đại Việt.  

 

Trận Bình Lệ Nguyên – Cuộc đụng độ đầu 

tiên giữa Đại Việt và Mông Cổ 

Trận Bình Lệ Nguyên là cuộc chạm trán đầu tiên giữa quân Đại Việt và đạo quân Mông Cổ do 

Uriyangqadai chỉ huy. Đây là trận đánh mở màn cho cuộc xâm lăng lần thứ nhất, và là nơi hai 

nền quân sự hoàn toàn khác biệt lần đầu đối đầu trực diện. 

1. Địa điểm – Bình Lệ Nguyên là đâu? 

Bình Lệ Nguyên nằm ở vùng phía tây bắc Thăng Long, gần khu vực Phú Thọ – Vĩnh Phúc 

ngày nay. Đây là vùng: 
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• đồng bằng rộng, 

• đất khô, 

• ít sông ngòi chia cắt, 

• thuận lợi cho kỵ binh Mông Cổ triển khai đội hình. 

Triều Trần buộc phải chặn giặc ở đây, vì nếu để Mông Cổ vượt qua Bình Lệ Nguyên, họ sẽ tiến 

thẳng xuống Thăng Long. 

2. Tương quan lực lượng 

Quân Mông Cổ 

• Chỉ huy: Uriyangqadai, con của Subutai – một trong “Tứ mãnh tướng” của Thành Cát 

Tư Hãn. 

• Lực lượng: khoảng 3–5 nghìn kỵ binh tinh nhuệ, tất cả đều là cung kỵ. 

• Trang bị: cung Mông Cổ, giáp da, ngựa thảo nguyên, chiến thuật bắn cung khi phi nước 

đại. 

Quân Đại Việt 

• Chỉ huy: Trần Thái Tông trực tiếp cầm quân. 

• Lực lượng: quân bộ, quân kỵ nhẹ, một số đội tượng binh. 

• Trang bị: giáo, mác, nỏ, khiên, voi chiến. 

Đại Việt không quen đối đầu với kỵ binh thảo nguyên, và đây là lần đầu tiên họ gặp một đội 

quân có tốc độ và hỏa lực vượt trội như vậy. 

3. Diễn biến trận đánh – Từng bước một 

(1) Quân Trần dàn trận trước 

Trần Thái Tông chủ động dàn quân trên cánh đồng Bình Lệ Nguyên, với: 

• tượng binh ở tuyến đầu, 

• bộ binh phía sau, 

• kỵ binh nhẹ hai cánh. 

Mục tiêu: chặn đà tiến của Mông Cổ, giữ tuyến phòng thủ phía tây Thăng Long. 

(2) Mông Cổ mở màn bằng cung kỵ 

Uriyangqadai không xung phong ngay, mà cho kỵ binh: 
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• phi vòng cung, 

• bắn tên liên tục, 

• vừa đánh vừa giữ khoảng cách. 

Đây là chiến thuật “bắn – rút – bắn – rút” đặc trưng của Mông Cổ. 

Tượng binh Đại Việt không thể đuổi theo, còn bộ binh thì không đủ tầm để phản kích. 

(3) Tượng binh Đại Việt bị vô hiệu hóa 

Mông Cổ tập trung bắn vào mắt voi, khiến voi: 

• hoảng loạn, 

• quay đầu chạy ngược, 

• giẫm lên đội hình quân ta. 

Đây là bước ngoặt đầu tiên của trận đánh. 

(4) Kỵ binh Mông Cổ xé nát đội hình Đại Việt 

Khi đội hình quân Trần rối loạn, Uriyangqadai lập tức: 

• tung kỵ binh hạng nặng vào giữa, 

• chia cắt đội hình, 

• đánh vào các cụm quân bị cô lập. 

Đây là đòn đánh quyết định. 

(5) Quân Trần rút lui có tổ chức 

Trần Thái Tông không để quân bị tiêu diệt hoàn toàn. Ông ra lệnh: 

• rút lui về Thiên Mạc, 

• bảo toàn chủ lực, 

• chuẩn bị cho chiến lược “vườn không nhà trống”. 

Đây là quyết định sáng suốt, vì nếu cố thủ, quân Trần sẽ bị tiêu diệt ngay trong trận đầu. 

4. Kết quả trận Bình Lệ Nguyên 

• Đại Việt đại bại, 

• mất tuyến phòng thủ phía tây, 

• buộc phải rút khỏi Thăng Long. 
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Nhưng quan trọng hơn: 

• quân chủ lực được bảo toàn, 

• triều đình không tan rã, 

• chiến lược “rút – tiêu hao – phản công” được triển khai. 

Trận Bình Lệ Nguyên không phải thất bại chiến lược, mà là bước lùi cần thiết để mở đường 

cho chiến thắng Đông Bộ Đầu. 

5. Ý nghĩa lịch sử 

Trận Bình Lệ Nguyên cho thấy: 

• Mông Cổ vô cùng mạnh trong chiến trường mở. 

• Đại Việt không thể đối đầu trực diện. 

• Triều Trần phải chuyển sang chiến tranh cơ động – tiêu hao – địa hình. 

Đây là trận đánh mở mắt cho Đại Việt, và là lý do triều Trần chọn chiến lược rút lui chiến lược, 

dẫn đến chiến thắng Đông Bộ Đầu chỉ vài tuần sau đó. 

 

III. Thăng Long bỏ ngỏ – nhưng không thất 

thủ 

Khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long: 

• triều đình Trần đã rút lui có tổ chức, 

• dân chúng được sơ tán trong trật tự, 

• kho tàng được chuyển đi dấu kỷ, 

• kinh thành trống rỗng, không lương thực, không chó, mèo, gà, trâu, ngựa, ... 

Quân Mông Cổ không gặp kháng cự, dễ dàng chiếm được thành không nhà trống, nhưng: 

• không tìm được lương thực, 

• không có dân để bắt, 

• không có kho tàng để cướp, 

• không biết đường tiếp tế. 

Thăng Long “thất thủ” nhưng không mang lại giá trị chiến lược cho Mông Cổ. 
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IV. Đại Việt phản công: nghệ thuật đánh vào 

tử huyệt 

1. Đánh vào hậu cần 

Quân Mông Cổ tiến sâu nhưng không có nguồn lương. 

Đại Việt: 

• phá đường tiếp tế, 

• đánh vào các toán quân nhỏ, 

• cắt liên lạc, 

• dùng địa hình để bào mòn sức địch. 

2. Đánh vào tinh thần 

Quân Mông Cổ: 

• không quen khí hậu nóng ẩm, 

• ngựa chết nhiều, 

• bệnh tật lan rộng. 

3. Đòn quyết định: Đông Bộ Đầu (đầu năm 1258) 

Quân dân Trần phục hận, phản công mạnh mẽ tại Đông Bộ Đầu (gần bờ sông Hồng). 

• thủy quân Đại Việt cơ động, 

• đánh vào lúc quân Mông Cổ mệt mỏi, 

• đánh vào đường rút. 

Quân Mông Cổ buộc phải rút khỏi Thăng Long. 
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Bức họa trận Đông Bộ Đầu 

 

Dưới đây là miêu tả chi tiết – đầy đủ – theo phong cách sử thi – quân sự – về trận Đông Bộ 

Đầu (1258) giữa Đại Việt và Mông Cổ. Tôi viết như tái dựng lại toàn bộ trận đánh, từng lớp 

chiến thuật, từng chuyển động của quân hai bên như cine. 

Trận Đông Bộ Đầu – Đòn phản công dứt 

điểm của Đại Việt 

Trận Đông Bộ Đầu diễn ra vào tháng Giêng năm 1258, chỉ vài tuần sau thất bại tại trận Bình Lệ 

Nguyên. Đây là trận đánh đảo chiều thế trận, chuyển bại thành thắng, nơi Đại Việt từ thế rút lui 

chuyển sang phản công, đánh bật đạo quân Mông Cổ ra khỏi Thăng Long. 

Đông Bộ Đầu nằm ở bờ sông Hồng, gần cửa ngõ phía đông kinh thành – một vùng bãi bồi, 

nước nông, bùn lầy, nơi kỵ binh Mông Cổ mất toàn bộ ưu thế. 

1. Bối cảnh trước trận đánh – Khi Mông Cổ 

rơi vào cái bẫy vô hình 
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Sau khi chiếm được Thăng Long trống rỗng, quân Mông Cổ rơi vào tình trạng: 

• không có lương thực, 

• không bắt được dân, 

• không cướp được kho tàng, 

• không hiểu địa hình, 

• bị khí hậu nhiệt đới hành hạ, 

• ngựa thiếu cỏ, 

• quân bị bệnh và kiệt sức. 

Đây là hậu quả trực tiếp của chiến lược vườn không nhà trống do triều Trần chủ động thực 

hiện. 

Trong khi đó: 

• quân Trần rút lui có tổ chức, 

• bảo toàn chủ lực, 

• tập hợp lực lượng ở Thiên Mạc, 

• chuẩn bị phản công. 

Đông Bộ Đầu được chọn làm nơi đánh vào tử huyệt của Mông Cổ. 

2. Địa hình Đông Bộ Đầu – Chiếc bẫy nước 

của Đại Việt 

Đông Bộ Đầu là vùng: 

• nước nông, 

• bãi bồi rộng, 

• bùn lầy, 

• nhiều lạch nhỏ, 

• khó di chuyển bằng ngựa. 

Đây là địa hình tối kỵ cho kỵ binh Mông Cổ – lực lượng mạnh nhất của họ. 

Ngược lại, đây là thiên đường của: 

• thuyền nhẹ Đại Việt, 

• bộ binh cơ động, 

• phục kích ven sông. 

Triều Trần không chọn đánh ở đây tình cờ – họ chọn vì đây là nơi Mông Cổ yếu nhất. 
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3. Diễn biến trận đánh – Từng lớp chiến 

thuật 

(1) Mông Cổ phân tán lực lượng để tìm lương thực 

Do thiếu ăn, quân Mông Cổ: 

• chia nhỏ đội hình, 

• tản ra các làng ven sông, 

• tìm thóc, tìm gạo, tìm cỏ cho ngựa. 

Đây là sai lầm chiến thuật chí tử – họ mất khả năng tập hợp đội hình kỵ binh. 

Triều Trần chờ đúng khoảnh khắc này. 

(2) Thủy quân lục chiến Đại Việt xuất hiện từ sông Hồng 

Từ thượng lưu, thuyền nhẹ Đại Việt lướt xuống: 

• nhanh, 

• im lặng, 

• bất ngờ. 

Thủy quân: 

• áp sát bờ, 

• bắn tên, 

• đổ bộ bộ binh. 

Đây là mũi đòn mở màn. 

(3) Bộ binh Đại Việt đánh thẳng vào doanh trại Mông Cổ 

Khi thủy quân đánh bộ tạo hỗn loạn, bộ binh Đại Việt: 

• đánh vào doanh trại chính, 

• chặn đường tập hợp của địch, 

• chia cắt các toán quân Mông Cổ đang tản mác. 

Mông Cổ không kịp dựng đội hình, không thể triển khai cung kỵ. 
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(4) Kỵ binh nhẹ Đại Việt đánh vào các toán quân du binh 

phân tán mỏng để đi tìm lương thực 

Các đội quân du binh Mông Cổ đang đi tìm lương thực vì đói: 

• bị phục kịch, đánh bất ngờ, 

• bị tiêu diệt từng nhóm nhỏ, 

• không thể quay về hợp quân. 

• làm giảm sức mạnh tập trung quân 

Đây là chiến thuật “đánh vào chỗ yếu nhất”. 

(5) Trần Thái Tông đích thân chỉ huy 

Nhà vua: 

• đứng trên thuyền chỉ huy, 

• truyền lệnh thống nhất, 

• khích lệ tinh thần quân sĩ. 

Sự có mặt của vua khiến quân Trần chiến đấu như đánh trận cuối cùng để giữ nước. 

(6) Mông Cổ hoảng loạn – đội hình tan vỡ 

Không thể: 

• tập hợp, 

• triển khai kỵ binh, 

• chống lại thủy quân, 

• chống lại bộ binh đánh gần. 

Quân Mông Cổ vỡ trận. 

Uriyangqadai buộc phải: 

• bỏ Thăng Long, 

• rút về Vân Nam, 

• chịu tổn thất nặng nề. 

4. Kết quả – Đòn phản công đầu tiên đánh 

bại Mông Cổ ở châu Á 
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Trận Đông Bộ Đầu kết thúc với: 

• quân Mông Cổ bị đánh bật khỏi Thăng Long, 

• đạo quân xâm lược phải rút chạy, 

• Đại Việt giữ vững chủ lực, 

• tinh thần toàn dân được khơi dậy. 

Đây là trận thắng đầu tiên của một dân tộc châu Á trước quân Mông Cổ trên chiến trường 

mở. 

Nó chứng minh rằng: 

• Mông Cổ không phải bất khả chiến bại, 

• Đại Việt có thể đánh và thắng, 

• Chiến lược của triều Trần hoàn toàn chính xác, và thực thi hữu hiệu. 

5. Ý nghĩa chiến lược 

Đông Bộ Đầu là: 

• bước ngoặt của cuộc kháng chiến 1258, 

• bài học đầu tiên về chiến tranh sông nước, 

• khởi đầu cho truyền thống thủy quân lục chiến Đại Việt, 

• tiền đề cho Hàm Tử – Chương Dương – Bạch Đằng. 

Đây là trận đánh mở đầu cho khúc tráng ca của quân dân Đại Việt ba lần đại thắng Nguyên – 

Mông. 
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Đông Bộ Đầu – Trận sống mái – quân dân tử chiến với giặc Nguyên 

 

Dưới đây là miêu tả chi tiết – theo phong cách sử thi – quân sự về vai trò của dân chúng Đại 

Việt trong trận Đông Bộ Đầu (1258). Tôi trình bày theo cấu trúc rõ ràng, nhấn mạnh rằng 

không có dân thì không có Đông Bộ Đầu, và không có Đông Bộ Đầu thì không có ba lần đại 

thắng Nguyên – Mông của Đại Việt. 

Vai trò của dân chúng trong trận Đông Bộ 

Đầu (1258) 

(Linh hồn của chiến lược phản công Đại Việt) 

Trận Đông Bộ Đầu không chỉ là chiến thắng của quân đội, mà là chiến thắng của một dân tộc 

biết đứng lên cùng nhau. Nếu quân Trần là mũi giáo, thì dân chúng là cán giáo – không có 

cán, mũi không thể đâm. 

Dân chúng Đại Việt đóng vai trò ở bốn tầng chiến lược: hậu cần – địa hình – tình báo – tinh 

thần. 
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Dân – người thực thi chiến lược “vườn không 

nhà trống” 

Đây là đòn đánh chiến lược khiến Mông Cổ suy yếu trước khi trận Đông Bộ Đầu diễn ra. 

Dân chúng: 

• bỏ nhà cửa, 

• giấu thóc vào rừng, 

• đập nồi, giấu lương, 

• đưa gia đình đi sơ tán, 

• không để lại một hạt gạo cho giặc. 

Kết quả: 

• Mông Cổ đói, 

• mệt, 

• phân tán, 

• không thể nuôi ngựa, 

• không thể duy trì đội hình. 

Đây là điều kiện tiên quyết để quân Trần phản công thành công. 

Dân – người dẫn đường, người hiểu địa hình, 

người tạo ra chiến trường 

Đông Bộ Đầu là vùng: 

• bãi bồi, 

• nước nông, 

• bùn lầy, 

• nhiều lạch nhỏ. 

Không ai hiểu vùng này hơn dân chài, dân ven sông. 

Họ: 

• chỉ cho quân Trần lạch nước sâu, 

• chỉ nơi bùn lầy khiến ngựa Mông Cổ sa chân, 

• chỉ nơi thuyền nhẹ có thể áp sát, 

• chỉ nơi địch dễ bị chia cắt. 
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Nói cách khác: dân chính là người vẽ bản đồ chiến trường. 

Dân – lực lượng hậu cần thầm lặng của thủy 

quân 

Thủy quân Đại Việt mạnh vì: 

• thuyền nhẹ, 

• chèo nhanh, 

• cơ động tuyệt đối. 

Nhưng những chiếc thuyền ấy đến từ đâu? 

Từ dân làng ven sông: 

• người đóng thuyền, 

• người sửa mái chèo, 

• người vá lưới, 

• người giấu thuyền trong lau lách, 

• người đưa thuyền ra đúng thời điểm. 

Không có dân, không có thủy quân. Không có thủy quân, không có lục chiến Đông Bộ Đầu. 

Dân – tai mắt của quân Trần 

Trong chiến tranh, thông tin là vũ khí. 

Dân chúng: 

• báo tin Mông Cổ đang tản ra tìm lương, 

• báo tin đạo quân nào yếu nhất, 

• báo tin đường rút của địch, 

• báo tin địch đang thiếu ngựa, thiếu cỏ. 

Nhờ đó, quân Trần biết đúng thời điểm để phản công. 

Đông Bộ Đầu là trận đánh đúng lúc, và thời điểm ấy đến từ tin báo của dân. 

Dân – nguồn tinh thần của quân đội 

Quân Trần đánh Đông Bộ Đầu không chỉ vì mệnh lệnh, mà vì họ nhìn thấy dân mình đang 

chịu khổ. 
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Họ biết: 

• sau lưng họ là những người mẹ gánh gạo vào rừng, 

• là những người cha giấu thóc trong hốc đá, 

• là những đứa trẻ đứng trên bờ sông nhìn quân ta ra trận. 

Tinh thần ấy biến quân Trần thành một khối sắt. 

Đó là sức mạnh mà Mông Cổ không thể khuất phục. 

Dân – người biến chiến tranh thành kháng 

chiến toàn dân 

Đông Bộ Đầu không phải là trận đánh của riêng quân đội. Nó là cuộc kháng chiến toàn dân: 

• dân giấu lương, 

• dân giấu người, 

• dân dẫn đường, 

• dân tiếp tế, 

• dân tham gia thủy quân, 

• dân phục kích, 

• dân đánh nhỏ – đánh nhanh – đánh liên tục. 

Đây là mô hình chiến tranh mà Mông Cổ không thể đối phó. 
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Nữ chiến binh Đại Việt chống Mông Cổ  
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Kết luận – Dân là gốc của Đông Bộ Đầu 

Nếu Vua Trần Thái Tông là người lãnh đạo, và chỉ huy, nếu Trần Thủ Độ là người giữ vận nước, 

thì dân chúng Đại Việt là người làm nên chiến thắng. 

Không có dân → không có Đông Bộ Đầu. Không có Đông Bộ Đầu → không có Hàm Tử – 

Chương Dương. Không có Hàm Tử – Chương Dương → không có Bạch Đằng năm 1288. Không 

có ba lần đại thắng Mông Cổ xâm lăng → không có Đại Việt → không có Việt Nam ngày nay. 

Dân là gốc của nước. Dân là gốc của chiến thắng. 

 

 

 

 

V. Rút lui trong hỗn loạn: thất bại chiến lược 

của Mông Cổ 

Uriyangqadai nhận ra: 
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• không thể duy trì chiến dịch, 

• không thể chiếm đóng, 

• không thể tiếp tế, 

• không thể thích nghi với địa hình. 

Ông quyết định rút quân theo đường cũ, vừa đánh vừa chạy.  Quân Mông Cổ rất giỏi trá bại 

với chiêu “hồi mã thương”, quay lại bao vây, và tiêu diệt quân truy kích như chúng đã làm trong 

những chiến trận Âu Châu.  Tuy nhiên, lần này chúng chạy thiệt. 
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Bức họa chân dung Uriyangqadai rút quân 
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Đại Việt không truy kích quá sâu, vì hiểu rằng: 

“Đánh tan là đủ, không cần đuổi đến cùng.” 

Đây là triết lý quân sự trí tuệ của Đại Việt: thắng bằng trí, không thắng bằng diệt sạch. 

VI. Kết quả của cuộc xâm lăng lần thứ nhất 

1. Mông Cổ rút lui hoàn toàn 

Quân Nguyên không chiếm được đất. Không lập được căn cứ. Không buộc được Đại Việt thần 

phục. 

2. Đại Việt giữ vững độc lập 

Dù chịu tổn thất ban đầu, nhưng: 

• triều đình vững, 

• quân đội còn nguyên, 

• dân được bảo vệ. 

3. Bài học chiến lược lớn nhất 

Cuộc chiến 1257–1258 giúp Đại Việt hiểu rõ: 

• không thể đối đầu trực diện, 

• phải đánh vào hậu cần, 

• phải dùng địa hình, 

• phải đánh trường kỳ, 

• phải đánh vào tử huyệt. 

Những bài học này trở thành nền tảng cho hai chiến thắng vĩ đại sau đó: 

• 1285 – Hàm Tử, Chương Dương 

• 1288 – Bạch Đằng 

VII. Chương Kết: Cuộc thử lửa đầu tiên 

Cuộc xâm lăng lần thứ nhất giống như một bài kiểm tra của lịch sử. 

Đại Việt đã: 
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• vấp ngã ở Bình Lệ Nguyên, 

• đứng dậy ở Đông Bộ Đầu, 

• giữ vững Thăng Long, 

• giữ vững quốc gia. 

Và quan trọng nhất: 

Đại Việt đã nhìn thấy tử huyệt của Mông Cổ – và học cách đánh vào nó. 

Từ cuộc thử lửa này, Đại Việt chuẩn bị kế hoạch, huấn luyện, thao dược, và đã đủ kinh nghiệm 

để đối phó với hai cuộc chiến xâm lược vĩ đại hơn, 30 năm sau với sự tự tin, trí tuệ và chiến 

lược hoàn chỉnh. 

Dưới đây là một bản phân tích toàn diện chiến lược của Uriyangqadai (Ngột Lương Hợp 

Thai), vị danh tướng chỉ huy cuộc xâm lăng Đại Việt lần thứ nhất (1257–1258). 

  

 

 

URIYANGQADAI – VỊ TƯỚNG MÔNG CỔ 

ĐÁNG GỜM NHẤT TỪNG ĐẶT CHÂN 

ĐẾN ĐẠI VIỆT 

Một thiên tài chiến thuật, nhưng thất bại vì gặp đúng chiến trường khắc tinh 
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I. Ông là ai? – Một trong những danh tướng 

xuất sắc nhất của đế chế Mông Cổ 

 

 

Uriyangqadai (Ngột Lương Hợp Thai): 

• Con trai của Đại chiến lược gia, Subutai 

• Subutai – Tốc Bất Đài – là thiên tài quân sự vĩ đại nhất của Mông Cổ. Ông không chỉ là 

tướng trận mạc, mà là kiến trúc sư chiến lược của cả đế chế. Dù không trực tiếp đánh Đại 

Việt, ảnh hưởng của ông hiện rõ trong chiến dịch 1257–1258. Và chính vì hiểu được 

phong cách Subutai, Đại Việt đã học cách đánh bại con trai ông – Uriyangqadai. 
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Subutai – Tốc Bất Đài bá chủ trên thảo nguyên 

 

• Uriyangqadai là đại tướng chủ lực trong các chiến dịch ở: 

o Vân Nam 

o Đại Lý 

o Tây Nam Trung Quốc 

o Miến Điện 

• Được Kublai Khan (Hốt Tất Liệt) tin tưởng tuyệt đối. 

• Là người chỉ huy cuộc xâm lăng Đại Việt lần thứ nhất (1257–1258). 

Ngột Lương Hợp Thai không phải hoàng tử như Thoát Hoan. Ông là tướng chuyên nghiệp, 

được rèn luyện từ nhỏ, dày công hản mã trong chiến tranh. 

Trong ba lần Mông Cổ đánh Đại Việt, Uriyangqadai là danh tướng giỏi nhất. 

II. Phong cách quân sự của Uriyangqadai 

1. Đánh nhanh – đánh mạnh – đánh chính xác 

Ông kế thừa phong cách của cha Subutai: 

• hành quân tốc độ cao 

• đánh vào điểm yếu 

• không để đối thủ kịp trở tay 

• dùng kỵ binh làm mũi nhọn 

• đánh phủ đầu để phá tinh thần 
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2. Thích nghi tốt hơn các tướng Mông Cổ khác 

Khác với Ô Mã Nhi hay Thoát Hoan: 

• Uriyangqadai biết dùng bộ binh bản địa 

• biết tận dụng địa hình rừng núi 

• biết chia nhỏ quân để cơ động 

• biết tránh sa lầy vào chiến tranh trường kỳ 

3. Không kiêu ngạo chiến lược 

Ông không xem thường Đại Việt. Ông không khinh địch, đánh thận trọng, không liều lĩnh. 

III. Điểm mạnh của Uriyangqadai 

1. Tốc độ hành quân vượt trội 

Ông đưa quân từ Vân Nam xuống Đại Việt cực nhanh, như vũ bảo khiến quân Trần không kịp 

chuẩn bị. 

2. Kỵ binh tinh nhuệ 

Đạo quân của ông là kỵ binh Mông Cổ chính gốc, anh dũng, thiện chiến, vô địch, không phải 

quân hỗn hợp như 1285–1288 như lần xâm lăng sau này. 

3. Kinh nghiệm đánh rừng núi 

Ông từng đánh Miến Điện và Đại Lý – hai vùng có địa hình tương tự Tây Bắc Việt Nam. 

4. Khả năng chỉ huy linh hoạt 

Ông biết: 

• khi nào đánh 

• khi nào rút 

• khi nào tránh đối đầu 

• khi nào tấn công trực diện 

IV. Điểm yếu của Uriyangqadai – và vì sao 

ông thất bại 
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Dù là tướng giỏi, đầy kinh nghiệm chiến trường, nhưng ông vẫn thất bại ở Đại Việt vì ba lý do 

mang tính cấu trúc, không phải vì cá nhân. 

1. Địa hình Đại Việt là khắc tinh của kỵ binh Mông Cổ 

Uriyangqadai mạnh nhất khi: 

• chiến trường rộng 

• khô ráo 

• bằng phẳng 

Nhưng Đại Việt: 

• sông ngòi dày đặc 

• đầm lầy 

• rừng rậm 

• khí hậu nóng ẩm 

→ Kỵ binh của ông mất 70% sức mạnh, và hiệu lực. 

2. Không có hậu cần – tử huyệt của mọi đạo quân Mông Cổ 

Như đã nói, Uriyangqadai dẫn đại quân tiến vào Thăng Long nhưng: 

• không có lương thực 

• không có dân để bắt làm nô lệ, đi đầu 

• không có kho tàng để cướp đoạt 

• không có đường tiếp tế dễ dàng 

• không có căn cứ luân chuyển quân 

Thăng Long trống rỗng → chiến thắng vô nghĩa. 

3. Đại Việt rút lui chiến lược – phá toàn bộ kế hoạch của ông 

Uriyangqadai quen đánh trận quyết định. Nhưng Đại Việt: 

• rút lui 

• phân tán 

• kéo dài chiến tranh 

• đánh vào hậu cần 

• đánh vào đường rút 

→ Ông không thể tìm được “trận đánh kết thúc chiến tranh”. 
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V. Đại Việt đã đánh bại Uriyangqadai như 

thế nào? 

1. Không đối đầu trực diện 

Trần thử lửa đầu tiên, Trần Quốc Tuấn đối đầu trực diện với quân Nguyên, bị thảm bại, ngài phò 

các vua Trần cùng tướng sĩ, và dân quân rút khỏi Bình Lệ Nguyên để bảo toàn lực lượng. 

2. Bỏ Thăng Long – phá chiến lược chiếm kinh đô 

Thành trống → quân Mông Cổ chiếm được nhưng không có gì để dùng. 

3. Đánh vào lúc địch mệt – đói – bệnh 

Trận Đông Bộ Đầu là đòn phản công, phục hận đúng thời điểm. 

4. Không truy kích quá sâu 

Đại Việt hiểu rằng: 

“Đánh tan là đủ, không cần diệt sạch.” Quân Mông Cổ tuy thua những vẫn rất nguy hiểm nếu bị 

dồn vào đường cùng. 

Đây là trí tuệ quân sự chứ không phải yếu đuối.  Hơn nữa, quân Trần không thể truy đuổi nhanh 

hơn vó ngựa của Mông Cổ. 

VI. Đánh giá tổng thể về Uriyangqadai 

Như đã nói, ông là tướng giỏi nhất từng chỉ huy đánh Đại 

Việt 

• giỏi hơn Toa Đô 

• giỏi hơn Ô Mã Nhi 

• giỏi hơn Thoát Hoan 

Nhưng ông thất bại vì gặp đúng chiến trường khắc tinh 

Không phải vì ông kém. Mà vì: 

• địa hình 
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• khí hậu 

• hậu cần 

• chiến tranh nhân dân 

→ tất cả đều chống lại ông. 

Đại Việt thắng vì chiến lược, không phải vì may mắn 

Đây là chiến thắng có tính hệ thống, không phải ngẫu nhiên. 

VII. Kết luận: Uriyangqadai – tướng mạnh 

gặp chiến trường mạnh hơn 

Uriyangqadai là: 

• tướng tài 

• kỷ luật 

• linh hoạt 

• kinh nghiệm 

• không kiêu ngạo 

Nhưng Đại Việt là: 

• chiến trường phi đối xứng 

• chiến tranh nhân dân 

• địa hình sông nước 

• khí hậu nhiệt đới 

• chiến lược rút – đánh – rút 

→ Một đạo quân vô địch gặp đúng đối thủ, bám sát, ẩn hiện như bóng ma, biết đánh vào tử huyệt 

– khi địch thức ta ngũ, khi địch ngũ ta phá quấy, hay đánh mạnh, rút nhanh – làm mất tinh thần 

quân Nguyên. 

Uriyangqadai không thua vì yếu. Ông thua vì Đại Việt hiểu ông hơn ông hiểu Đại Việt. 
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Như đã nói, cuộc xâm lăng lần thứ nhất (1257–1258) là ngưỡng cửa sinh tử của Đại Việt. Nếu 

thời điểm ấy Đại Việt sụp đổ, thì lịch sử dân tộc đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác: không 

còn Trần Hưng Đạo, không còn trận Bạch Đằng Giang, không còn một Đại Việt độc lập để 

chúng ta được may phúc, hảnh diện có tổ tiên anh hùng.  Dĩ nhiên, tác giả cũng không được 

ngồi đây tham khảo lịch sử Đại Việt.   

Thiệt hú hồn, dữ sợ như rứa.  Bây giờ, an toàn, ngồi viết ở bên ni mà vẫn còn “dựt” mình bao 

xiết kể.   

Tui còn nhớ hồi nớ, trong khi kỵ binh Mông Cổ truy lùng quân dân ta, vó ngựa họ phi nước đại 

như động đất, cỏ không mọc nỗi.  Khi nớ, tui mới còn vài tuổi, còn bé nhỏ sợ quá, khóc thét, 

kinh hải tè trong tả, Mẹ Đại Việt ôm tôi vào lòng, ngoan ngoan, con đừng có khóc kẻo quân 

Nguyên nghe được thì chết cả đùm.  Thế là tôi biết sợ, không dám thét. Hồi nớ, quân dân ta, ẩn 

núp trong rừng, và đầm lầy, ngựa ngậm thẻ, người ngậm tăm, tinh thần căn thẳng, bình tỉnh mà 

run, vậy nhưng thà chết chứ không hàng.   Quân Mông Cổ không dám tiến sâu vào rừng, hay cởi 

ngựa vào vũng bùn lầy, sợ bị mặc cạn.  Đó là lúc quân dân ta phản công, quyết liệt, vì sinh tồn. 

Ba mươi năm sau, khi Mông Cổ xâm lăng lần thứ hai, rồi lần thứ ba, tôi đã là một người chồng, 

người cha, một quân dân vạm vở hiên ngang của Đại Việt với ý chí quật cường, và đầy kinh 

nghiệm chiến đấu.  Nức lòng, cùng toàn quân dân, cứu tổ quốc làng mạc, bảo an dân và gia đình. 

Tất cả cũng nhờ niềm tin dân tộc rất mãnh liệt, làm cho vua quan quân dân cùng nhau đoàn kết, 

quyết kháng cự đến cùng – Với ý chí kiên cường và niềm tin tuyệt đối – Đại Việt anh dũng sẽ 

thắng quân xâm lăng Mông Cổ dũng mãnh vô địch nhất thế giới. 
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KÝ ỨC TRONG RỪNG – HƠI THỞ CỦA 

DÂN TỘC GIỮ NƯỚC 

(ghi theo lời một người dân Đại Việt, trải qua ba lần kháng Nguyên) 

Năm ấy, trời Đông lạnh buốt, sông Nhị Hà phủ sương, quân Nguyên – Mông từ phương Bắc tràn 

xuống, vó ngựa phi như sấm sét, vũ bảo như động đất, cỏ không kịp mọc, nước không kịp lặng. 

Trong rừng sâu, dân Đại Việt ẩn mình, ngựa ngậm thẻ, người ngậm tăm, hơi thở hòa vào tiếng 

gió, mỗi nhịp tim là một lời thề giữ nước. 

Ta khi ấy còn thơ, chưa biết nói, chưa biết giặc, chỉ biết sợ tiếng vó ngựa, và biết tiếng mẹ thì 

thầm: 

“Ngoan ngoan, con đừng khóc, kẻo quân Nguyên nghe được, thì chết cả đùm.” 

Mẹ ôm ta trong lòng, như đất ôm mầm sống, như nước ôm hình sông, như Đại Việt ôm lấy linh 

hồn mình. 

Nghệ thuật độn thổ – bóng đêm của Đại Việt 
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Nhưng trong bóng tối của rừng sâu ấy, dân Đại Việt không chỉ ẩn mình để tránh giặc, mà còn 

đào hầm, khoét đất, dựng địa đạo, lấy lòng đất làm áo giáp, lấy đêm tối làm đồng minh. 

Ban ngày, họ lẫn vào cây cỏ, ban đêm, họ độn thổ, từ dưới đất mà trồi lên như bóng quỷ giữa 

trại giặc, khiến quân Nguyên kinh hồn táng đởm. 

Có đêm, trời tối như mực, gió thổi qua rừng nghe như tiếng thở dài của tổ tiên. Quân Nguyên 

đóng trại, tưởng đã yên, nào hay dưới lớp đất mỏng kia, quân Đại Việt đã nằm im như đá, chờ 

một hơi thở của thời cơ. 

Đến lúc trống canh vừa đổi, đất bật lên, người bật lên, hỏa tiễn phóng vào lều trại, đuốc cháy 

đỏ trời, tiếng hô xung phong vang như sấm. 

Quân Nguyên rối loạn, ngựa hí thất thanh, kỵ binh không kịp thắng cương, đao kiếm không kịp 

rút, chỉ thấy lửa và bóng người từ đất mà lên. 

Bọn chúng kinh hãi gọi đó là: 

“Quỷ đất Đại Việt.” 

Nhưng với dân ta, đó chỉ là nghệ thuật sinh tồn, là trí tuệ của người biết lấy yếu thắng mạnh, 

lấy đêm thắng ngày, lấy đất làm nơi ẩn – hiện. 
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Ba mươi năm sau – từ đứa trẻ trong rừng đến người lính 

giữa chiến trường 

Ba mươi năm sau, ta đã thành người cha, người chồng, người lính, đứng trong hàng quân, vai kề 

vai, trước cờ đỏ vàng của Đại Việt thiêng liêng, phất phới giữa gió sông cùng thề “Sát Thát.” 

Ta nhớ lại tiếng mẹ năm xưa, và hiểu rằng: 

“Giữ nước không chỉ bằng gươm, mà bằng ký ức, bằng niềm tin, bằng hơi thở của những người 

đã từng sợ, nhưng không bao giờ khuất phục.” 

Khi quân Mông Cổ trở lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba, ta không còn sợ hải.  Ta chỉ thấy dưới chân 

ta, đất nước này đang thở cùng ta, hồn thiêng sông núi, và linh hồn của tổ tiên đã nhập vào ta, và 

ta bổng nhiên bừng bừng dũng khí, cất cao lời thề: 

“Nếu phải chết, ta chết cho Đại Việt. Nếu phải sống, ta sống để giữ lấy linh hồn tổ quốc.” 
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Chân dung chiến binh Đại Việt trong trận Đông Bộ Đầu 
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Chương kết – Hơi thở của dân tộc 

Và thế là, từ đứa trẻ trong lòng mẹ, đến người lính giữa chiến trường, ta đã đi qua ba mươi năm 

của sợ hãi và kiêu hãnh, để hiểu rằng: 

Đại Việt không chỉ thắng bằng gươm giáo, mà thắng bằng ký ức, bằng lòng dân, bằng niềm 

tin không bao giờ tắt. 
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Trên đây là bức họa ba vua Trần trong thời Mông Cổ xâm lăng Đại Việt, vừa được khắc họa: 

Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, và Trần Nhân Tông cùng đứng giữa chiến trường, mỗi người 

mang một thần thái riêng — Trí – Nhân – Giác — hợp thành linh hồn của triều Trần. 

• Trần Thái Tông: mặc giáp rồng, tay cầm kiếm, ánh mắt cương nghị nhìn về hướng quân 

Nguyên. 

• Trần Thánh Tông: áo vàng văn phượng, tay cầm thư hịch, gương mặt bình tĩnh giữa 

khói lửa. 

• Trần Nhân Tông: áo cà-sa nâu, tay lần tràng hạt, ánh mắt sáng như ngọn đèn thiền giữa 

giông bão. 

Phía sau họ là khói chiến trường, cờ Đại Việt tung bay, và lửa cháy trên tháp vây thành, 

biểu tượng cho thời khắc dân tộc đứng giữa sinh tử mà vẫn hiên ngang. 

Tác phẩm này thể hiện ba tầng sức mạnh của Đại Việt: 

• Trí để nhìn thấu thế giặc, 

• Nhân để giữ lòng dân, 

• Giác để soi sáng vận nước. 
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1. Tình thế sinh tử của Đại Việt 

Năm 1257, đế quốc Mông Cổ đã nuốt trọn Tây Hạ, Đại Kim, Đại Lý, và đang ép Nam Tống. Đại 

Việt chỉ là một quốc gia nhỏ nằm giữa hai gọng kìm: 

• phía Bắc là Nguyên, 

• phía Nam là Champa. 

Nếu thất bại, Đại Việt sẽ bị sáp nhập vào trung nguyên như Đại Lý, trở thành một tỉnh của 

Nguyên triều, và dân Việt sẽ bị đồng hóa vào văn hóa Hán – Mông. Không còn biên giới, 

không còn triều Trần, không còn tiếng Việt, không còn bản sắc dân tộc. 

2. Vì sao Đại Việt không sụp đổ 

Đại Việt đã thắng bằng trí tuệ, không bằng sức mạnh. Triều Trần hiểu rằng không thể đối đầu 

trực diện với kỵ binh Mông Cổ, nên chọn: 

• rút lui chiến lược, 

• bỏ Thăng Long, 

• đánh vào hậu cần, 

• phản công đúng thời điểm. 

Trận Đông Bộ Đầu là bước ngoặt: quân Trần phản công quyết liệt khi quân Mông Cổ đói, mệt, 

bệnh, và bị cô lập. Đó là đòn đánh vào tử huyệt – mở đầu cho truyền thống quân sự Đại Việt. 

3. Nếu Đại Việt đại bại… 

Giả sử Đại Việt thất thủ năm 1258: 

• Thăng Long sẽ trở thành phủ Nguyên phía Nam, 

• người Việt bị bắt đi khai thác, di dân, đồng hóa, 

• văn hóa Việt bị xóa sổ như Đại Lý, 

• toàn bộ vùng Bắc Bộ trở thành Vân Nam thứ hai, 

• không còn cơ hội cho kháng chiến 1285 và 1288. 

Lịch sử Đông Nam Á sẽ mất đi một trung tâm văn minh độc lập, và bản sắc Việt sẽ tan vào 

biển lớn của đế chế Nguyên. 

4. Ý nghĩa lịch sử 

Cuộc chiến 1257–1258 là cuộc thử lửa đầu tiên của dân tộc. Nó chứng minh rằng: 
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Một dân tộc nhỏ, nếu hiểu mình và hiểu địch, có thể đứng vững trước đế chế mạnh nhất thế giới. 

Từ đó, Đại Việt bước vào hai cuộc kháng chiến sau với niềm tin và kinh nghiệm, để rồi viết 

nên Bạch Đằng Giang – khúc hùng tráng ca của nòi giống Tiên Rồng. 

Chiến lược sinh tồn của triều Trần là một trong những mẫu mực hiếm có trong lịch sử thế 

giới: một quốc gia nhỏ, nằm giữa hai đế chế khổng lồ, vẫn giữ được độc lập suốt gần hai thế kỷ. 

Tôi viết chương này như một bản đồ trí tuệ, để thấy rõ cách triều Trần đã biến yếu thành mạnh, 

biến nguy thành đạo. 

CHIẾN LƯỢC SINH TỒN CỦA TRIỀU 

TRẦN 

Giữ nước bằng trí tuệ, bằng lòng dân, bằng đạo lý và bằng thời gian 

I. Thế kỷ XIII – Đại Việt giữa hai gọng kìm 

• Phía Bắc: Đế quốc Nguyên – Mông, mạnh nhất thế giới. 

• Phía Nam: Champa, luôn rình rập. 

• Phía Tây: Ai Lao, bất ổn. 

• Phía Đông: biển lớn, mở ra nhưng cũng dễ bị xâm nhập. 

Đại Việt chỉ là một dải đất nhỏ, nhưng triều Trần hiểu rằng: 

“Không thể thắng bằng sức, chỉ có thể thắng bằng trí.” 

II. Trụ cột thứ nhất: Lòng dân – nền tảng của 

quốc phòng toàn dân 

Triều Trần xây dựng một xã hội gắn kết: 

• vua – quan – dân cùng một ý chí, 

• triều đình không xa dân, 

• dân binh là lực lượng dự bị, 

• làng xã là pháo đài. 

Khi giặc đến, toàn dân là chiến sĩ. Đây là mô hình chiến tranh nhân dân sớm nhất trong lịch 

sử Đông Á. 

“Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc.” — Trần Hưng Đạo 
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III. Trụ cột thứ hai: Trí tuệ chiến lược – biết 

mình, biết địch, biết thời 

Triều Trần không chỉ đánh giặc, mà nghiên cứu giặc. 

• Biết Mông Cổ mạnh ở kỵ binh → tránh đồng bằng, đánh sông nước. 

• Biết Mông Cổ yếu ở hậu cần → kéo dài chiến tranh. 

• Biết Mông Cổ không quen khí hậu → chọn mùa nóng ẩm. 

• Biết Mông Cổ cần trận quyết định → không cho họ trận quyết định. 

Đó là chiến thuật yếu đánh mạnh, đánh vào tử huyệt, được nâng lên thành triết lý – dùng sở 

trường để chống sở đoản, dấu sở đoản để tránh sở trường của địch. 

IV. Trụ cột thứ ba: Đoàn kết nội bộ – không 

để giặc phá từ bên trong 

Triều Trần có sự thống nhất tuyệt đối: 

• vua – tướng – dân cùng một chí hướng, 

• không có phản loạn, 

• không có chia rẽ, 

• không có tranh quyền. 

Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo — bốn thế hệ nối nhau, 

cùng một tinh thần. 

“Vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức.” — Trần Nhân Tông 

V. Trụ cột thứ tư: Linh hoạt ngoại giao – 

mềm mà không yếu 

Triều Trần hiểu rằng đánh giặc không chỉ bằng gươm. 

• Khi cần, thần phục hình thức để giữ hòa bình. 

• Khi có cơ hội, phản công mạnh mẽ để giữ chủ quyền. 

• Khi thắng, tha cho địch để tránh trả thù. 

• Khi yếu, nhún nhường để bảo toàn quốc gia. 

Đó là ngoại giao mềm dẻo – thực dụng – nhân đạo. 
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VI. Trụ cột thứ năm: Tư tưởng Phật – Nho – 

Đạo hòa hợp 

Triều Trần không chỉ là triều đại quân sự, mà còn là triều đại tâm linh. 

• Phật giáo dạy lòng từ bi, giúp dân đoàn kết. 

• Nho giáo dạy trung nghĩa, giúp quan lại liêm chính. 

• Đạo giáo dạy thuận tự nhiên, giúp quân sĩ hiểu đất trời. 

Ba dòng tư tưởng hòa làm một, tạo nên tâm thế “vô ngại” — đánh mà không sân, thắng mà 

không kiêu, thua mà không loạn – uy vũ bất năng khuất. 

VII. Trụ cột thứ sáu: Thời gian – chiến lược 

trường kỳ 

Triều Trần không tìm chiến thắng tức thời. Họ kéo dài chiến tranh, để: 

• địch kiệt sức, 

• dân quen chiến đấu, 

• thiên nhiên trở thành đồng minh. 

Từ 1257 đến 1288 — hơn 30 năm — Đại Việt vừa đánh vừa học, để rồi tạo nên Bạch Đằng 

Giang – đỉnh cao của trí tuệ quân sự Á Đông. 

VIII. Kết chương: Sinh tồn bằng trí tuệ – đạo 

lý – lòng dân 

Triều Trần không chỉ giữ nước. Họ giữ linh hồn của dân tộc. 

Nếu Đại Việt chỉ biết đánh, đã sớm diệt. Nếu Đại Việt chỉ biết nhún, đã sớm mất. Nhưng Đại 

Việt biết đánh để tồn tại, nhún để giữ mình, thắng để không kiêu, thua để học. 

Đó là chiến lược sinh tồn — một bài học cho mọi thời đại, và là lý do vì sao nòi giống Tiên 

Rồng vẫn còn đến hôm nay. 

Dưới đây là CHƯƠNG: TRIỀU TRẦN – NGHỆ THUẬT GIỮ NƯỚC BẰNG ĐẠO LÝ.  

Tôi không chỉ kể lại, mà giải mã vì sao triều Trần giữ nước không chỉ bằng gươm giáo, mà bằng 

đạo lý – nhân nghĩa – trí tuệ – lòng dân. 
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 TRIỀU TRẦN – NGHỆ THUẬT GIỮ 

NƯỚC BẰNG ĐẠO LÝ 

Sức mạnh của Đại Việt không chỉ nằm trong binh đao, mà trong tâm thế của một 

dân tộc biết sống thuận đạo 
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I. Đạo lý là nền móng: Giữ nước bắt đầu từ 

giữ lòng người 

Triều Trần hiểu một chân lý mà nhiều đế chế lớn không hiểu: 

Nước muốn bền phải dựa vào dân. Dân muốn theo phải dựa vào đạo. 

Đạo lý của triều Trần không phải những lời giáo điều, mà là một hệ thống sống: 

• vua thương dân, 

• dân tin vua, 

• tướng sĩ trung nghĩa, 

• làng xã đoàn kết, 

• Phật – Nho – Đạo hòa làm một. 

Đây là nền tảng tinh thần giúp Đại Việt đứng vững trước ba cuộc xâm lăng của đế quốc mạnh 

nhất thế giới. 

II. Đạo lý thứ nhất: “Khoan thư sức dân” – 

gốc rễ của quốc gia 

Trần Hưng Đạo nói: 

“Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc.” 

Đây không phải lời khuyên đạo đức. Đây là chiến lược sinh tồn. 

• Giảm thuế, 

• Không bắt dân lao dịch quá mức, 

• Tôn trọng làng xã, 

• Không bóc lột để xây cung điện. 

Nhờ vậy: 

• dân không oán, 

• dân không loạn, 

• dân sẵn sàng theo vua đánh giặc. 

Đại Việt thắng Mông Cổ vì dân đứng sau triều đình. 
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III. Đạo lý thứ hai: “Vua tôi đồng lòng, anh 

em hòa thuận” 

Triều Trần là triều đại hiếm hoi trong lịch sử Việt Nam không có nội loạn trong thời chiến. 

• Vua Trần Thái Tông nhường ngôi cho Trần Thánh Tông. 

• Trần Thánh Tông nhường ngôi cho Trần Nhân Tông. 

• Trần Hưng Đạo dù từng bị nghi kỵ vẫn trung nghĩa tuyệt đối. 

Không tranh quyền. Không chia rẽ. Không phản loạn. 

Đoàn kết nội bộ là vũ khí mạnh hơn cả giáo mác. 

IV. Đạo lý thứ ba: “Lấy nhân nghĩa thắng 

hung tàn” 

Triều Trần không xem chiến tranh là cơ hội trả thù hay tàn sát. Họ xem chiến tranh là bảo vệ sự 

sống. 

• Tha cho tù binh. 

• Không giết hàng loạt. 

• Không đốt phá vô cớ. 

• Không trả thù dân thường. 

Điều này khiến dân tin, tướng sĩ phục, và kẻ thù nể. 

Đó là đạo lý của người mạnh, không phải của kẻ yếu. 

V. Đạo lý thứ tư: “Thuận thiên thời – thuận 

địa lợi – thuận nhân tâm” 

Triều Trần không đánh giặc bằng ý chí mù quáng. Họ đánh bằng thuận tự nhiên: 

• đánh khi thủy triều xuống, 

• đánh khi địch đói – mệt – bệnh, 

• đánh khi dân đã sẵn sàng, 

• đánh khi thời cơ chín muồi. 

Đây là tinh thần Đạo gia: 
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“Không cưỡng, không gấp, không trái thời.” 

Và cũng là tinh thần Đại Thừa trong Kinh Hoa Nghiêm: 

“Tất cả pháp duyên khởi, đúng thời thì thành.” 

VI. Đạo lý thứ năm: Phật – Nho – Đạo hòa 

làm một 

Triều Trần không chọn một tôn giáo. Họ chọn sự hòa hợp: 

• Phật giáo → lòng từ bi, tâm an, không sợ hãi. 

• Nho giáo → trung nghĩa, trách nhiệm, kỷ luật. 

• Đạo giáo → thuận tự nhiên, vô vi, linh hoạt. 

Nhờ vậy, Đại Việt có: 

• tướng như Trần Hưng Đạo (Nho – Phật), 

• vua như Trần Nhân Tông (Phật – Đạo), 

• trí tuệ quân sự như Bạch Đằng (Đạo – Nho), 

• tinh thần dân tộc như Hội nghị Diên Hồng (Nho – Phật). 

Đạo lý trở thành chiến lược. Chiến lược trở thành đạo lý. 

VII. Đạo lý thứ sáu: Không thắng bằng diệt, 

mà thắng bằng tồn 

Triều Trần không bao giờ cố tiêu diệt quân Nguyên đến người cuối cùng. Họ chỉ cần: 

• đánh tan, 

• làm địch nản, 

• buộc địch rút, 

• giữ vững quốc gia. 

Đây là triết lý sinh tồn: 

“Thắng mà không kiêu, thua mà không loạn, còn nước là còn tất cả.” 

Nếu triều Trần cố truy sát Thoát Hoan đến cùng, Nguyên triều sẽ trả thù bằng một cuộc xâm lăng 

lớn hơn. 

Triều Trần không rơi vào bẫy kiêu thắng. 
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Hơn nữa, các vua Trần đều sùng đạo Phật Đại Thừa.  Thậm chí, các Ngài còn từ bỏ ngai vàng để 

trở thành thiền sư như các vua của Đại Lý.  Tuy nhiên, khi tổ quốc nguy biến, các Ngài khoát 

chiến bào, ngự giá thân chinh cùng tướng sĩ, và quân dân, múa kiếm giữa trận tiền, chém đầu 

quân xâm lăng, từ bi độ cho quân Mông Cổ tiêu diêu cực lạc, thể hiện nguyên lý Bi-Trí-Dũng, 

mà vẫn kiến tánh. 

VIII. Đạo lý thứ bảy: Giữ nước bằng văn hóa 

– không chỉ bằng gươm giáo 

Triều Trần xây dựng: 

• văn học (Hịch tướng sĩ), 

• thiền học (Trúc Lâm Yên Tử), 

• lễ nhạc, 

• phong tục, 

• tinh thần dân tộc. 

Văn hóa là tường thành vô hình. Khi văn hóa mạnh, dân không bị đồng hóa. Khi dân không bị 

đồng hóa, nước không mất. 

Triều Trần giữ nước bằng linh hồn trước khi giữ bằng lãnh thổ. 

IX. Kết chương: Đạo lý – linh hồn của sức 

mạnh Đại Việt 

Triều Trần giữ nước không chỉ bằng: 

• gươm giáo, 

• chiến thuật, 

• địa hình, 

• chiến tranh nhân dân. 

Triều Trần giữ nước bằng đạo lý: 

• đạo của lòng dân, 

• đạo của đoàn kết, 

• đạo của nhân nghĩa, 

• đạo của thuận thời – thuận thế, 

• đạo của văn hóa, 

• đạo của trí tuệ. 

Và chính đạo lý ấy đã tạo nên: 
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một Đại Việt nhỏ mà không bao giờ khuất, một dân tộc yếu mà không bao giờ mất, một nòi 

giống Tiên Rồng đứng vững giữa bão tố lịch sử. 

 

Dưới đây là CHƯƠNG TRIỀU TRẦN – NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO THỜI CHIẾN. Đây là 

chương quốc sách tiếp nối tự nhiên sau “Đạo lý giữ nước”, đi vào cách triều Trần tổ chức, điều 

hành, ra quyết định và dẫn dắt cả dân tộc trong ba cuộc chiến lớn nhất lịch sử Đại Việt. 

TRIỀU TRẦN – NGHỆ THUẬT LÃNH 

ĐẠO THỜI CHIẾN 

Lãnh đạo không chỉ bằng quyền lực, mà bằng trí tuệ, lòng dân và sự tỉnh thức 
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I. Lãnh đạo thời chiến của triều Trần bắt đầu 

từ sự tỉnh táo 

Triều Trần không ảo tưởng về sức mạnh của mình. Họ nhìn thẳng vào thực tế: 

• Đại Việt nhỏ, 

• Mông Cổ lớn, 

• kỵ binh Mông Cổ vô địch, 

• địa hình Đại Việt bất lợi cho đối đầu trực diện. 

Từ sự tỉnh táo ấy, họ chọn đường lối lãnh đạo phù hợp, không kiêu ngạo, không mù quáng, 

không tự huyễn. 

Lãnh đạo thời chiến của triều Trần bắt đầu từ sự hiểu mình. 

II. Nghệ thuật lãnh đạo thứ nhất: Quyền lực 

tập thể – không phải quyền lực cá nhân 

Triều Trần là triều đại hiếm hoi trong lịch sử Việt Nam có mô hình lãnh đạo tập thể: 

• Thái thượng hoàng (Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông) 

• Vua đương triều (Trần Nhân Tông) 

• Quốc công tiết chế (Trần Hưng Đạo) 

• Các vương hầu (Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật) 

Không ai độc đoán. Không ai tự quyết. Không ai đứng ngoài. 

Lãnh đạo tập thể → quyết sách sáng suốt → không sai lầm chiến lược. 

III. Nghệ thuật lãnh đạo thứ hai: Hội nghị 

Diên Hồng – dân là chủ thể chiến tranh 

Triều Trần không quyết định chiến tranh trong cung điện. Họ hỏi dân. 

Hội nghị Diên Hồng là đỉnh cao của lãnh đạo dân chủ thời trung đại: 

• hỏi ý kiến bô lão, 

• lắng nghe dân, 

• để dân quyết định đánh hay hòa. 
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Khi dân nói “Đánh!”, triều đình có chính danh, quân đội có tinh thần, quốc gia có ý chí chung. 

Lãnh đạo thời chiến của triều Trần là lãnh đạo dựa vào dân. 

IV. Nghệ thuật lãnh đạo thứ ba: Dùng người 

đúng chỗ – không thiên vị 

Triều Trần có một nguyên tắc vàng: 

Ai giỏi việc gì thì giao việc đó. 

• Trần Hưng Đạo → tổng chỉ huy 

• Trần Quang Khải → ngoại giao + chỉ huy mặt trận phía Nam 

• Trần Nhật Duật → giao thiệp với các sắc dân, ổn định biên giới 

• Trần Khánh Dư → đánh hậu cần, đánh thủy 

• Trần Quốc Toản → tinh thần chiến đấu 

Không ai bị bỏ phí. Không ai bị nghi kỵ vì xuất thân. Không ai bị loại bỏ vì mâu thuẫn cá nhân. 

Lãnh đạo thời chiến của triều Trần là lãnh đạo biết dùng người. 

V. Nghệ thuật lãnh đạo thứ tư: Lùi để tiến – 

rút lui chiến lược 

Triều Trần hiểu rằng: 

• Mông Cổ mạnh nhất khi đánh nhanh, 

• Đại Việt mạnh nhất khi đánh lâu. 

Vì vậy: 

• bỏ Thăng Long, 

• rút khỏi đồng bằng, 

• bảo toàn lực lượng, 

• kéo dài chiến tranh. 

Đây không phải hèn nhát. Đây là lãnh đạo bằng trí tuệ, biết hy sinh cái nhỏ để giữ cái lớn. 

Rút lui không phải thất bại, mà là một phần của chiến thắng. 
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VI. Nghệ thuật lãnh đạo thứ năm: Ra quyết 

định đúng thời điểm 

Triều Trần không đánh mọi lúc. Họ chỉ đánh khi: 

• địch mệt, 

• địch đói, 

• địch chia cắt, 

• thủy triều xuống, 

• dân đã sẵn sàng. 

Trận Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết, Bạch Đằng — tất cả đều là đòn đánh đúng thời điểm, 

không sớm, không muộn. 

Lãnh đạo thời chiến là nghệ thuật chọn đúng khoảnh khắc. 

VII. Nghệ thuật lãnh đạo thứ sáu: Tâm thế 

vô úy – không sợ hãi 

Triều Trần có một phẩm chất đặc biệt: không sợ. 

• Trần Thái Tông từng nói: “Ta không sợ chết.” 

• Trần Nhân Tông cởi áo hoàng bào, ra trận như một chiến sĩ. 

• Trần Hưng Đạo viết Hịch tướng sĩ để khơi dậy tinh thần vô úy. 

Tâm vô úy không phải liều lĩnh. Đó là sự sáng suốt khi đối diện hiểm nguy. 

Lãnh đạo thời chiến của triều Trần là lãnh đạo bằng tâm vững. 

VIII. Nghệ thuật lãnh đạo thứ bảy: Thắng 

không kiêu – thua không loạn 

Sau mỗi chiến thắng: 

• không tàn sát, 

• không trả thù, 

• không kiêu ngạo. 

Sau mỗi thất bại: 
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• không đổ lỗi, 

• không chia rẽ, 

• không hoảng loạn. 

Đây là tinh thần Phật – Nho – Đạo hòa hợp, tạo nên sự ổn định nội bộ hiếm có. 

Lãnh đạo thời chiến của triều Trần là lãnh đạo bằng sự quân bình. 

IX. Kết chương: Lãnh đạo thời chiến – nghệ 

thuật của trí tuệ và đạo lý 

Triều Trần không chỉ là triều đại đánh thắng Mông Cổ. Triều Trần là triều đại lãnh đạo bằng trí 

tuệ, bằng đạo lý, bằng lòng dân, bằng sự tỉnh thức. 

Họ không chỉ giữ nước. Họ giữ linh hồn của dân tộc. 

Và chính nghệ thuật lãnh đạo ấy đã tạo nên: 

• ba lần đánh bại đế quốc mạnh nhất thế giới, 

• một nền văn hóa rực rỡ, 

• một tinh thần dân tộc bất diệt. 

Dưới đây là CHƯƠNG: TRẦN HƯNG ĐẠO – NHÀ LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC VĨ ĐẠI 

NHẤT ĐẠI VIỆT. Tôi không chỉ kể lại, mà giải mã vì sao Trần Hưng Đạo không chỉ là một 

danh tướng, mà là một nhà lãnh đạo chiến lược, một kiến trúc sư của chiến tranh nhân dân, một 

người đặt nền móng cho tư duy quân sự Việt Nam suốt 700 năm. 

TRẦN HƯNG ĐẠO – NHÀ LÃNH ĐẠO 

CHIẾN LƯỢC VĨ ĐẠI NHẤT ĐẠI VIỆT 

Người biến trí tuệ thành binh pháp, biến lòng dân thành sức mạnh, biến thời thế 

thành chiến thắng 
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I. Trần Hưng Đạo – lãnh đạo bằng trí tuệ 

trước khi lãnh đạo bằng binh đao 

Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn) không chỉ là một vị tướng. Ông là: 

• nhà chiến lược, 

• nhà tư tưởng quân sự, 

• nhà tổ chức, 

• nhà lãnh đạo tinh thần, 

• nhà kiến tạo mô hình chiến tranh nhân dân. 

Ông không chỉ đánh giặc. Ông xây dựng một hệ thống để cả dân tộc đánh giặc. 

Đó là điều khiến ông vượt lên trên mọi danh tướng khác trong lịch sử Việt Nam. 

II. Nghệ thuật lãnh đạo thứ nhất: Biến thù 

riêng thành đại nghĩa 

Ông có mối thù sâu với vua Trần Thái Tông. Nhưng khi đất nước lâm nguy, ông nói: 

“Dẫu phải xả thân vì xã tắc, tôi cũng không từ.” 

Đây là đỉnh cao của lãnh đạo: đặt đại nghĩa lên trên tư thù, đặt quốc gia lên trên gia tộc. 

Một người lãnh đạo không bị cảm xúc cá nhân chi phối mới có thể dẫn dắt cả dân tộc. 
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III. Nghệ thuật lãnh đạo thứ hai: Hưng Đạo 

Vương – người thống nhất ý chí quốc gia 

Ông là người duy nhất trong lịch sử Đại Việt được trao chức: 

Quốc công tiết chế – Tổng chỉ huy tối cao toàn quân 

Điều này chỉ xảy ra khi: 

• vua tin ông, 

• triều đình tin ông, 

• tướng sĩ tin ông, 

• dân tin ông. 

Ông trở thành trục xoay của toàn bộ chiến tranh, người thống nhất: 

• chiến lược, 

• chỉ huy, 

• hậu cần, 

• tinh thần. 

Một quốc gia nhỏ chỉ có thể thắng đế quốc lớn khi có một trung tâm lãnh đạo thống nhất. 

IV. Nghệ thuật lãnh đạo thứ ba: Hịch tướng 

sĩ – lãnh đạo bằng ngôn từ, bằng tâm hồn 
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Hịch tướng sĩ không chỉ là văn bản cổ động. Nó là tuyên ngôn lãnh đạo: 

• đánh vào lòng tự trọng, 

• đánh vào danh dự, 

• đánh vào tình nghĩa, 

• đánh vào trách nhiệm. 

Ông không ra lệnh. Ông đánh thức. 

“Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối…” 

Đó là lời của một người lãnh đạo sống cùng nỗi lo của dân, không đứng trên dân. 

Lãnh đạo thời chiến không chỉ là mệnh lệnh, mà là khơi dậy tinh thần. 

V. Nghệ thuật lãnh đạo thứ tư: Chiến lược 

“lấy yếu thắng mạnh” 

Trần Hưng Đạo hiểu rõ: 

• Mông Cổ mạnh ở kỵ binh → tránh đồng bằng. 

• Mông Cổ yếu ở thủy chiến → đánh sông nước. 

• Mông Cổ cần đánh nhanh → kéo dài chiến tranh. 

• Mông Cổ cần hậu cần → đánh vào lương thảo. 

• Mông Cổ cần trận quyết định → không cho trận quyết định. 

Đây là chiến lược phi đối xứng hoàn chỉnh, đi trước thời đại hàng trăm năm. 

Ông không đánh vào nơi địch mạnh, mà đánh vào nơi địch yếu nhất. 

VI. Nghệ thuật lãnh đạo thứ năm: Tổ chức 

chiến tranh nhân dân 

Trần Hưng Đạo không chỉ chỉ huy quân đội. Ông tổ chức cả dân tộc thành một lực lượng 

chiến tranh: 

• dân binh, 

• thổ dân, 

• người Tống tị nạn, 

• làng xã tự trị, 
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• thủy quân dân chài. 

Ông biến: 

• sông thành chiến trường, 

• rừng thành căn cứ, 

• làng thành pháo đài, 

• dân thành chiến sĩ. 

Đây là mô hình quốc phòng toàn dân sớm nhất trong lịch sử Đông Á. 

 

 

 

VII. Nghệ thuật lãnh đạo thứ sáu: Đánh đúng 

thời điểm – đòn quyết định 

Ông không đánh mọi lúc. Ông chỉ đánh khi: 

• thủy triều xuống (Bạch Đằng), 

• địch đói (1288), 

• địch chia cắt (Hàm Tử), 

• địch bất ngờ (Chương Dương). 

Đó là nghệ thuật chọn thời điểm, tinh thần của Đạo gia: 

“Không cưỡng, không gấp, đúng thời thì thành.” 

Lãnh đạo chiến lược là lãnh đạo bằng thời cơ, không phải bằng sức mạnh. 
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VIII. Nghệ thuật lãnh đạo thứ bảy: Thắng 

không kiêu – thua không loạn 

Sau chiến thắng: 

• không tàn sát, 

• không trả thù, 

• không kiêu ngạo. 

Sau thất bại (1257): 

• không đổ lỗi, 

• không chia rẽ, 

• không hoảng loạn. 

Đây là tâm thế quân bình, giúp Đại Việt giữ vững nội bộ suốt ba cuộc chiến. 

IX. Nghệ thuật lãnh đạo thứ tám: Tư tưởng 

quân sự vượt thời đại 

Trần Hưng Đạo để lại Binh thư yếu lược, trong đó có những tư tưởng: 

• chiến tranh nhân dân, 

• đánh vào hậu cần, 

• nghi binh – vu hồi, 

• chiến lược trường kỳ, 

• đánh bằng địa hình. 

Những tư tưởng này đi trước Clausewitz 500 năm, và trở thành nền tảng cho tư duy quân sự 

Việt Nam đến tận thế kỷ XX. 

X. Kết chương: Trần Hưng Đạo – người dẫn 

dắt dân tộc vượt qua bão tố 

Ông không chỉ là một vị tướng. Ông là: 

• người thống nhất ý chí quốc gia, 

• người biến dân thành quân, 

• người biến địa hình thành vũ khí, 

• người biến thời thế thành chiến thắng, 
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• người biến đạo lý thành sức mạnh. 

Ông là linh hồn của ba cuộc kháng chiến, là trụ cột của Đại Việt, là biểu tượng của trí tuệ 

và lòng dân. 

Không có Trần Hưng Đạo, không có Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết, Bạch Đằng, và có lẽ 

cũng không còn Đại Việt. 
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